
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 

 

DANH MỤC HỌC LIỆU KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 

 
 

Stt Tên học liệu Tác giả/ Chủ biên Năm  

xuất bản 

Giáo trình Tài liệu  

tham khảo 

1 Một số vấn đề QLGDMN Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh 2000 x  

2 Quản lý GDMN Phạm Thị Châu 2009 x  

3 Điều lệ trường Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015  x 

4 
Giáo dục học mầm non 

Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, 

Trần Thị Sinh 
2006 x  

5 Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ Nguyễn Thị Oanh 2009 x  

6 Chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và đào tạo 2019  x 

7 Tuyển tập trò chơi, bài hát, câu đố, câu chuyện kể 

cho trẻ mẫu giáo bé, nhỡ, lớn 
   x 

8 Giáo trình phát triển và tổ chức thực hiện chương 

trình 
Nguyễn Thị Thu Hiền 2008 x  

9 Chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và đào tạo 2016  x 

10 Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và 

hướng dẫn thực hiện 
Bộ GD và ĐT 1994  x 

11 Tâm lý học trẻ em Nguyễn Ánh Tuyết 2006 x  

12 Tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm xã hội cho trẻ 

MN 
Viện CL và CTGD 2007  x 

13 
Giáo dục học mầm non 

Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, 

Trần Thị Sinh 
2006 x  

14 Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn 2012 x  

15 Bài tập thực hành tâm lý học Nghiêm Thị Đương 2016  x 

16 Bộ trắc nghiệm câu hỏi ôn tập Tâm lý học đại 

cương 
Phan Trọng Ngọ 2010  x 

17 Giáo dục học đại cương Trịnh Văn Tùng 2017 x  



18 Giáp dục học đại cương Phạm Thị Châu 2008 x  

19 Hỏi đáp giáo dục học Nguyễn Ngọc Bảo 2006  x 

20 Phương pháp NCKH Phạm Viết Vượng 2000 x  

21 Tài liệu hướng dẫn NCKH Bộ GD và ĐT 2013  x 

22 Phương pháp NCKH Vũ Cao Đàm 2012 x  

23 Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non Nguyễn Ánh Tuyết 2009 x  

24 Giáo trình tâm lý học tiểu học Bùi Văn Huệ 2016 x  

25 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng 2000 x  

26 Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Nguyễn Ánh Tuyết 2002 x  

27 Tổ chức hoạt động vui chơi ở trường mầm non Đinh Văn Vang 2013 x  

28 Tổ chức chơi và hoạt động với đồ vật cho trẻ nhà 

trẻ 
Nguyễn Thị Oanh 2017 x  

29 
Giáo dục học mầm non 

Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, 

Trần Thị Sinh 
2006 x  

30 Bài tập tình huống giáo dục trong tổ chức hoạt động 

góc cho trẻ mẫu giáo 
Nguyễn Thị Oanh 2009  x 

31 
Sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non  

Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị 

Như Mai 
2009 x  

32 Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng 

đến 6 tuổi) 

Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Như 

Mai, Đinh Kim Thoa 
2002  x 

33 Giáo dục mầm non – những vấn đề lý luận và thực 

tiễn 
Nguyễn Ánh Tuyết 2007  x 

34 Giáo trình Nghề giáo viên mầm non Hồ Lam Hồng 2008 x  

35 Bài tập tình huống giao tiếp, ứng xử của giáo viên 

với trẻ mầm non. 

Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị 

Hằng 
2017  x 

36 Giáo trình nghề giáo viên mầm non Hồ Lam Hồng 2008 x  

37 
Bài tập tình huống giao tiếp ứng xử của GVMN 

Nguyễn thị Hồng Vân, Trần Thị 

Hằng 
2017  x 

38 Kỹ năng giao tiếp của GVMN Nguyễn Văn Lũy 2008  X 

39 
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non 

Ninh Thị Huyền - Hồ Thanh Tâm - 

Lê Thị Yến 
2018 x  



40 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non Tạ Thúy Lan - Trần Thị Loan 2008  x 

41 Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 Bộ môn Nhi  - Đại học Y Hà Nội 2009  x 

42 
Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non 

Đặng Thị Thu Hà – Hoàng Thương 

Huyền - Trần Minh Đức 
2018 x  

43 Giáo trình Vệ sinh dinh dưỡng Lê Thị Mai Hoa - Trần Văn Dần 2010  x 

44 Hướng dẫn thực hành nuôi dưỡng trẻ Nguyễn Thị Lâm - Lê Thị Hải 2007  x 

45 
Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 

Nguyễn Thị Phong - Đặng Thị Thu 

Hà 
2018 x  

46 
Bệnh học truyền nhiễm 

Bộ môn Truyền Nhiễm - ĐH Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh 
1999  x 

47 Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em Bộ Lao động thương binh xã hội 2002  x 

48 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 

 

Bộ Y tế - Dự án chăm sóc sức khỏe 

gia đình 
2002  x 

49 Các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho 

trẻ mầm non 

Phạm Mai Chi - Vũ Yến Khanh - 

Nguyễn Hồng Thu 
2012 x  

50 Phương pháp giáo dục thể chất trẻ em Hoàng Thị Bưởi 2000 x  

51 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non 
Đặng Hồng Phương 2012  x 

52 Chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục 2015  x 

53 Giáo trình phương pháp khám phá môi trường xung 

quanh 

Nguyễn Thị Xuân, Hoàng Thị 

Oanh, Nguyễn Thị Thanh 
2020 x  

54 Giáo dục học mầm non Đào Thanh Âm 2003  x 

55 Khám phá và thử nghịêm dành cho trẻ nhỏ Nguyễn Thị Thanh Thủy 2004  x 

56 Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen 

với môi trường xung quanh 
Hoàng Thị Phương 2008  x 

57 Chương trình Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục 2017  x 

58 Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Nguyễn Ánh Tuyết 1994  x 

59 Hướng dẫn thực hiện chương trình (các độ tuổi)  Bộ Giáo dục Đào tạo 2009  x 

60 Tuyển tập trò chơi, thí nghiệm khám phá MTXQ Nguyễn Thị Thu Hiền 2008  x 

61 
Hoạt động khám phá thực vật của trẻ mẫu giáo 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị 

Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân 
2016  x 



62 Tuyển chọn thơ, truyện cho trẻ mầm non Nguyễn Cẩm Giang, Phạm Thị Thu 2015  x 

63 Tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ, truyện cho trẻ theo 

chủ đề (3 - 36 tháng, 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5-6 tuổi) 
Lê Thu Hương (chủ biên) 2009  x 

64 Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị Ánh Tuyết 2009  x 

65 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non Nguyễn Phương Nga 2009  x 

66 Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non Trần Nguyễn Nguyên Hân 2017  x 

67 Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non Lê Thị Ánh Tuyết, Hồ Lam Hồng 2009  x 

68 Giáo trình phương pháp hình thành các biểu tượng 

toán cho trẻ mầm non 

Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Hồng 

Hạnh 
2018 x  

69 Phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ 

mẫu giáo 
Đinh Thị Nhung 2014  x 

70 Trò chơi dạy trẻ mẫu giáo định hướng trong không 

gian 
Trần Thị Hằng 2009  x 

71 Trò chơi giúp bé làm quen với số và phép đếm Đinh Thị Nhung 2009  x 

72 Tuyển tập trò chơi phát triển biểu tượng hình dạng 

và kích thước cho trẻ mầm non 
Trần Thị Hằng 2012  x 

73 Hướng dẫn hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 

mầm non 
Jang Yuong Soog 2010  x 

74 Chương trình giáo dục mầm non và hướng dẫn thực 

hiện chương trình (các độ tuổi) 
Bộ GD và ĐT, Vụ Giáo dục MN 2009  x 

75 Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục trong 

trường mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung 

tâm 

Trịnh Thị Xim, Trần Thị Hằng, 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị 

Hồng Vân, Vũ Thị Thanh Huyền 

2019  x 

76 Thực hành âm ngữ trị liệu Vũ Thị Bích Hạnh  2004.  x 

77 Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Lê Thị Thúy Hằng  2015 x  

78 Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ tại Việt 

Nam,  
Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam 2019  x 

79 Thúc đẩy giao tiếp 

(300 trò chơi và các hoạt động dạy trẻ tự kỷ) 
Simon Griffin, Dianne Sandler 2019  x 

80 
Speech sound disorders 

A. Lynn Williams, MCLeod, 

McCauley 
2010  x 



81 Language disorders Rhea Paul  2007  x 

82 Motor Speech Disorders: Substrates, Differential 

Diagnosis and Management 
Joseph R. Duffy  

1995 

 
 x 

83 
Quản lí hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ 

Trần Minh Thành, Nguyễn Nữ Tâm 

An  
2014 x  

84 
Tự kỷ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

Nguyễn Thị Hoàng Yến (Chủ biên) 

– Đỗ Thị Thảo 
2015  x 

85 Tâm lý học lâm sàng Dana Castro 2017  x 

86 
Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt 

Nam 

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và 

Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý 

Phú Nhuận 

2019  x 

87 Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỉ GS. TS BS Nguyễn Thanh Liêm 2019   

88 Hướng dẫn cha mẹ thực hành hoạt động trị liệu cho 

trẻ tự kỉ 
Cara Koscinki (tài liệu dịch) 2019  x 

89 
Can thiệp phổ tự kỉ hàng ngày 

Merle J. Crawford – Barbara 

Weber 
2019  x 

90 
Can thiệp uốn nắn hành vi cho trẻ tự kỉ 

Linda A. Hodgdon, M.ED., CCC - 

SLP 
2017  x 

91 Công tác xã hội trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn hòa nhập học đường. 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm TW 2011 
 

x 
 

92 Công tác xã hội với bảo vệ trẻ em Đại học Lao động Xã hội 2019  x 

93 Công tác xã hội nhóm với trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt 
Phạm Văn Hảo 2007  x 

94 Công tác xã hội với trẻ em nhiễmvà ảnh hưởng bởi  

HIV/AIDS. 
TrườngĐạihọc Lao động- Xãhội 2009  x 

95 Những điều cần biết về phòng ngừa và ngăn chặn 

tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình 

dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều 

kiện độc hại. 

Ủy ban dân số gia đình và trẻ em 2006  x 

96 Luật trẻ em (2016)    x 



97 Định hướng chính sách và hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn 

Cục Bảo trợ xã hội 2011  x 

98 Tham vấn Tâm lý Trần Thị Minh Đức 2009 x  

99 Tham vấn Bùi Thị Xuân Mai 2008 x  

100 Tài liệu tập huấn lớp đào tạo giảng viên về Công tác 

tham vấn(Q1, 2) 
 2002  x 

101 
Công tác tham vấn trẻ em 

Nguyễn Xuân Nghĩa & Lê Lộc 

(dịch và biên tập) 
2000   

102 Tài liệu hướng dẫn thực hành Quản lý trường hợp 

 

 

Nguyễn Văn Hồi 

 

2011 

 

x 

 

 

103 Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy Nguyễn Trung Hải 2013 x  

104 
Giáo trình công tác xã hội cá nhân và gia đình 

NguyễnThịThái Lan – BùiThịXuân 

Mai 
2011 x  

105 Nhập môn công tác xã hội BùiThịXuân Mai 2010 x  

106 Hướng dẫn quản lý trường hợp bảo vệ trẻ em ULSA & UNICEF 2012  x 

107 Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử bằng MS 

Powerpoint, Violet và Google Slide 

Vũ Mạnh Điệp, Nguyễn Thanh 

Thủy, Phùng Thị Minh Phương 
2016  x 

108 Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm trong giáo 

dục mầm non 

Vũ Thị Hà, Nguyễn Thị Thanh Tú, 

Nguyễn Thị Hiền 
2016  x 

109 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm làm Video 

Vũ Đức Thông, Lê Thị Hiền, 

Nguyễn Văn Duy 
2016  x 

110 

Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử E-learning 

Phan Minh Hải, Nguyễn Thị 

Phương, Phạm Trung Dũng, 

Nguyễn Danh Hưng 

2016  x 

111 Hướng dẫn xây dựng kho học liệu trong trường 

mầm non 

Nguyễn Danh Hưng, Nguyễn Thị 

Phương 
2016  x 

112 Giáo trình Tin học cơ sở Vũ Đức Thông 2017 x  

113 Hướng dẫn tạo kho học liệu điện tử dùng trong 

giảng dạy tại trường Mầm non  
Nguyễn Thị Phương 2017  Băng hình 



114 Hướng dẫn xây dựng bộ tư liệu điện tử cho trẻ làm 

quen chữ viết tiếng Việt trong chương trình GDMN 

Nguyễn Thị Phương (cb) 

Nguyễn Thanh Thủy 
2018  X 

115 Băng hình: Hướng dẫn xây dựng Video tương tác 

ứng dụng trong dạy học 

Nguyễn Thị Phương (cb) 

Phùng Thị Minh Phương 
2019  Băng hình 

116 
Tự học thiết kế kho học liệu điện tử giúp trẻ làm 

quen chữ viết tiếng Việt bằng hình ảnh  

Nguyễn Thị Phương (chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy, Vũ Mạnh 

Điệp, Lê Thị Hiền 

2019 x  

117 Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010. Microsoft Việt Nam 2011  x 

118 
Giáo trình Tin học Đại cương 

Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương 

Nga 
2015 x  

119 
Giáo trình thực hành Microsoft Word 

Phạm Phương Hoa, Phạm Quang 

Hiển 
2016 x  

120 
Giáo trình thực hành Excel 

Phạm Phương Hoa, Phạm Quang 

Hiển 
2017 x  

121 
Quản lý HCNN và quản lý nghành Giáo dục và Đào 

tạo 
Phạm Viết Vượng 

2003  

(sửa đổi bổ 

sung 2009) 

x  

122 

Hành chính công Học viện Hành chính Quốc gia 

2007 

(sửa đổi bổ 

sung 2012) 

x  

123 Luật Giáo dục năm 2019  2019  x 

124 Luật Viên chức 2020  2020  x 

125 Điều lệ trường mầm non năm 2014  2014  x 

126 Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 x  

127 Triết học Mác - Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2002  x 

128 
Giáo trình Triết học Mác - Lênin 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc gia 
2002  x 

129 81 câu hỏi - đáp về môn học Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 
Lê Văn Đoán 2010  x 

130 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin Bộ Giáo dục và Đào tạo 2002   



131 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội Khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo 2002   

132 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016   

133 Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh 

còn sống mãi 
Võ Nguyên Giáp 

2015   

134 
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc gia 

2002   

135 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2016   

136 
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc gia 

2006   

137 
Life Elementary 

John Hughes, Helen Stephenson & 

Paul Dumment 

2011   

138 Kindergarten teacher. Express Publishing Evans V., Dooley J., Minor R 2000   

139 Developments in English for Specific Purposes: A multi-

disciplinary approach. Cambridge University Press. 
Dudley-Evans, Tony  

1998 

 

  

140 Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn 2015   

141 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 1992 
 

2013   

142 Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2015 
 

2015   

143 Giáo trình Giáo dục hoà nhập dành cho hệ cao đẳng 

sư phạm mầm non 

Trần Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải, 

Lê Thị Thuý Hằng 

2008   

144 Giáo dục học trẻ khuyết tật Nguyễn Xuân Hải 2009   

145 Quản lý trường lớp trẻ có nhu cầu đặc biệt Nguyễn Xuân Hải 2008   

146 Can thiêp̣ sớm trẻ khuyết tâṭ Lê Thi ̣Thúy Hằng 2015   

147 Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo 

hình cho trẻ em – Hoạt động tạo hình ( quyển 1 ) 
Lê Đình Bình 

2005   

148 Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo 

hình cho trẻ em –Làm đồ chơi ( quyển 2 ) 
Đặng Hồng Nhật 

2005   

149 Giáo dục âm nhạc Tập I II Phạm Thị Hoà 2003   



150 Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo 

hình cho trẻ em (Quyển III – Phương pháp hướng 

dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo), NXB Đại 

học Quốc Gia 

Lê Hồng Vân – 

2002 x  

151 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm 

non, NXB Đại học sư phạm 
Lê Thanh Thủy 

2004  x 

152 Giáo trình Mỹ thuật cơ bản, NXB ĐHSP, Hà Nội  Ngô Bá Công 2011  x 

153 Giáo trình Mỹ thuật, NXB GD Phạm Thị Chỉnh, Trần Tiểu Lâm 2008  x 

154 Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo 

hình cho trẻ em – Hoạt động tạo hình (quyển 1), 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Lê Đình Bình 

2005 x  

155  Mỹ thuật (Phần B: Hướng dẫn làm đồ chơi), Trường 

CĐSP Trung Ương 

Vũ Dương Công (chủ biên), Đặng 

Hồng Nhật, Lê Đình Bình 

2010 

 

x  

156 Kỹ thuật làm đồ chơi, NXBGD Lê Đức Hiền  2006  x 

157 Làm đồ chơi từ vật liệu dễ tìm, NXB GD Đàm Thị Xuyến  2004  x 

158 Hướng dẫn làm đồ chơi bằng vật liệu dễ tìm, NXB  Phạm Thị Việt Hà  2006  x 

159 Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo 

hình cho trẻ em (Quyển III – Phương pháp hướng 

dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo), NXB Đại 

học Quốc Gia 

Lê Hồng Vân 

2002 x  

160 
 Âm nhạc và múa  

Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thúy 

Hường, Lê Đức Sang, Trịnh Hoài Thu 

2012 x  

161 Giáo dục âm nhạc Tập 1, 2 Phạm Thị Hoà, Ngô Thị Nam 2006  x 

162 Trẻ mầm non ca hát Hoàng Văn Yến 2002 x  

163 Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non Hoàng Công Dụng 2015   

164 Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử Xuân Tứ 2000 x  

165 Organ thực hành cho thiếu nhi Cù Minh Nhật 2007 x  

166 Phương pháp dạy Thanh nhạc Hồ Mộ La 2008 x  

167 Một số tập ca khúc nước ngoài và Việt Nam  2004  x 

168 100 bài hát thế kỷ 20    x 

169 Lý Thuyết âm nhạc cơ bản  Phạm Tú Hương 2005  x 



 

170 Hình thức, thể loại Âm nhạc Nguyễn Thị Nhung 2005  x 

171 Phân tích tác phẩm Âm nhạc  Đào Ngọc Dung 2003  x 

172 Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non Phạm Thị Hòa 2014 x  

173 Phân tích tác phẩm Âm nhạc  Đào Ngọc Dung 2003  x 

174 Băng hình: Tổ chức hoạt động biểu diễn âm nhạc 

cho trẻ mẫu giáo lớn 
Trần Thị Thu, Phạm Thị Phương Nga 

2017  x 

175 Băng hình: Giới thiệu các thế tay, chân cơ bản trong 

múa dân gian “Phần múa tay không dân tộc Việt” 
Ngô Thị Lan Hương 

2016  x 

176 Băng hình: Hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 

mẫu giáo nhỡ 
Trần Thị Thu 

2018  x 

177 Băng hình: Múa dân gian dân tộc H’Mông “Phần 

khăn” 
Đào Thu Hòa 

2018  x 

178 Băng hình: Giờ thực hành kỹ năng lấy hơi và mở 

khẩu hình trong học phần Hát 
Nguyễn Hoàng Lan 

2019  x 


